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Quê quán: Xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây.

Sinh năm 1931. 

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc xã. Tham gia du kích xã. Từ 1954 làm Bí thư Thanh niên Cứu quốc xã. Tham gia Thanh niên xung phong.
Phỏng vấn ngày 12 tháng 12 năm 2009, tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 163 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông kinh tế bình thường].

Đấy chúng cháu là có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 thì được giới thiệu đến ông. Trước hết thì xin hỏi ông, ông tên là gì ạ?
Tôi tên là 163.
Thế ông là sinh năm bao nhiêu ông?
Tôi sinh năm 31.
Ông sinh ở đâu ạ?
Dạ.
Ông sinh ở đâu ạ?
Quê tôi chính đấy là ở Đan Phượng, Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Đông cũ và bây giờ là Hà Tây, nhưng mà gia đình chuyển lên trên này.
Thế là ông sinh ở trên này ạ?
Vâng, gia đình chuyển lên trên này, sinh ở trên này. Xã là ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội bây giờ, xã, xã Thọ Xuân, huyện, huyện Đan Phượng, còn tỉnh, tỉnh Hà Tây mà, chính là Hà Đông cũ xong thì là sát nhập.
Thế cái địa chỉ nhà mình chỗ này bây giờ gọi là gì ông nhỉ, Khu mấy?
Ở đây là Khu 5.
Xã Kinh Kệ ạ?
Xã Kinh Kệ, Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ đấy.
Thế trước kết là cháu muốn ông kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình lúc ông còn nhỏ đấy, ví dụ các cụ thân sinh ra mình là làm nghề gì ạ?
Ông cụ thân sinh ra tôi đấy, là các cụ ấy chỉ làm ruộng thôi, ông cụ bà cụ đấy làm ruộng, thì sau kháng chiến chống Pháp đấy, thì ông cụ tôi có làm Ủy viên ban Công an thôn, đấy ông cụ tôi đấy là làm Ủy viên ban Công an thôn.
Thế thời nhỏ là ông đi học ở đâu?
Thời nhỏ tôi học ở quê, học ở quê.
Học ở dưới Đan Phượng đấy?
Vâng, học ở đấy, bấy giờ học thì cái bằng tuyển sinh, thi cái bằng tuyển sinh không, không đỗ, sau lên trên này, tôi lên sống trên này công tác thì tôi học bổ túc thêm thôi.
Cái lúc ông học thế là có được học tiếng Pháp không ạ?
Học tiếng, đấy học tiếng bồi, xong rồi đi thi cái bằng tuyển sinh đấy, thời gian đấy nó cho học cái tiếng bồi, thì sau đi thi cái bằng tuyển sinh, không đỗ, tức là tôi làm cái bài toán, tính cái diện tích cái vỏ chăn mà tôi tính sai đấy, không đỗ đấy.
À thế cái hôm mà cướp chính quyền Cách mạng tháng Tám đấy ông, ông có tham gia không, 19 tháng 8 năm 45 đấy?
Đấy tháng 8 năm 45 là còn ở nhà, còn nhà quê đấy, chỉ biết là lúc bấy giờ đấy, ra đấy thì là, trong cái lúc mà Pháp, Pháp với Nhật đấy, ra đến ngoài bờ ao, bờ giếng thì thấy là súng bỏ nhiều, mà khẩu súng nào cũng tháo vỏ, khóa nòng, vứt tất cả ngoài bờ ao.
Cái lúc mà Nhật - Pháp đảo chính đấy ạ?
Ừ Nhật, Pháp đấy, bỏ tất cả bờ ao đấy, bờ, bờ ao, bờ giếng đấy, là có những cái loại đó, đấy là biết, còn nhỏ thì biết, ra đấy đã biết thế rồi, cầm khẩu súng nào lên cũng thấy tháo vỏ, khóa nòng.
Thế là mình không dùng được nữa?
Không dùng được nữa, đấy thì tôi biết như thế, đấy là thời kỳ đã đi học đấy.
Thế sau cách mạng tháng Tám thì bắt đầu ông đã tham gia cái gì?
À sau Cách mạng tháng Tám lên trên này rồi, chuyển quê lên trên này rồi, là tham gia Thanh niên, rồi thì tham gia vào du kích địa phương, năm 49, 50, du kích là tham gia năm 49, 50, thì 51 tôi đi Thanh niên xung phong.
Thế ông tham gia cái Thanh niên đấy, Ban Chấp hành Thanh niên đấy là từ năm nào ạ?
Tham gia Thanh niên từ năm 50, Ban chấp hành, 50 đấy, tham gia Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc đấy, năm 50.
Tức là cùng lúc với du kích luôn ạ?
Vâng cùng lúc du kích, vẫn là du kích luôn, thế 50, hết năm 50, tháng 8 năm 51, 19 tháng 8 năm 51 tôi mới đi, đi đúng ngày 19 tháng 8 là đi thanh niên, đi thanh niên thì thời gian ở thanh niên thì, cái bộ phận đi tiền phương mà, thì tôi đi Tây Bắc luôn.
Không cháu muốn hỏi cái Thanh niên Cứu quốc đấy, lúc ông tham gia Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc đấy?
Vâng.
Là từ năm nào ạ?
50.
50 ạ?
Vâng.
Sau đấy là Thanh niên xung phong?
Vâng, sau 52 đi thanh niên, tháng 8 âm lịch, 19 tháng 8 năm 51 đi thanh niên.
CáiThanh niên Cứu quốc của mình, lúc đấy nhiệm vụ chính là cái gì ạ?
Nhiệm vụ chính đấy, phải nói là, hoạt động, chủ yếu những anh em mà có đủ điều kiện thì tham gia là du kích địa phương, vì bấy giờ là cái thời kháng chiến mà. Cái thứ hai là thanh niên đấy, làm cái nhiệm vụ là, anh nào đủ sức khỏe thì vận động, không phải vận động đâu, mà chính anh, em tự nguyện, chính tôi cũng đi tuyển hai lần đấy, bỏ trâu, bỏ cày mà đi tuyển đấy, chứ không đắt.
Lúc đấy là hăng hái thế?
Hầu hết anh em là người ta tự nguyện, đang làm cho người, đang làm ở nhà, hoặc làm cho người khác, có thể gửi cày bừa luôn đấy, đi, đi khám ngay, đấy lúc bấy giờ như thế.
Tức là năm 45 sau khi giành chính quyền thì là ông chưa tham gia cái gì cả?
Vâng, chưa, tham gia, bấy giờ chưa tham gia cái gì cả.
45, 46, 47?
Vâng ra chỉ biết như thế thôi.
Năm 46 ông có tham gia cái gì không?
Không, chưa, chưa, năm 46 cũng chưa ra.
Cái lúc đấy mình cũng chưa đủ tuổi đi bỏ phiếu đúng không ạ, bầu cử, Tổng tuyển cử Quốc hội đấy?
Chưa đủ tuổi, vâng vì sinh năm 31 mà lại, bấy giờ ra đấy chỉ biết như thế thôi.
Cái lúc Tổng tuyển cử đấy thì ông có nhìn thấy cái gì không? Địa phương mình chuẩn bị như thế nào không, ngày mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy ông?
Cái thời kỳ, vâng, Tổng tuyển cử thì chỉ có cái là, ở cái, cái, ở cái địa phương đấy, thường, thường thì cán bộ bấy giờ người ta bổ nhiệm về thì người ta tự, địa phương hô hào đấy, thành cái cuộc mít tinh tại chợ, hay tại đình, thế thì người ta trèo lên ghế cao người ta nói chuyện thôi, nói chuyện thôi, đấy.
Để cổ động cho cái bầu cử đấy đấy?
Vâng, để cổ động cho cái, sau tiền khởi nghĩa đấy, đấy lúc bấy giờ thế, là tôi biết như thế, hoặc là cái thời kỳ mà đến thằng Nhật đấy, bắt nhân dân chặt ngô đi để giồng đay thì tôi cũng biết, đấy cái thời kỳ đấy.
À thế cái lý trưởng, chánh tổng cái thời mà trước Cách mạng tháng Tám đấy, ở mình họ hoạt động thế nào ông nhỉ?
Bấy giờ quê tôi, thì bấy giờ là chánh tổng thì họ hoạt động thì, bấy giờ tương đối là chức tước oai đấy, bởi vì làng là làng lớn, mà có một cái đình lớn đấy, chánh tổng, lúc nào mà họ đi từ nhà lên đình là tri phủ, quan tri phủ ở huyện nó đã về đây rồi, hắn mới ngồi vào chiếc xe đó và người con trai ngồi đầu, là phải có một cái võng chứ ngồi trên đầu, đi về, lên đình làng, nó căng cờ từ nhà, cờ thần đấy, cho lên đến đình.
Ông có nhớ tên mấy ông lý trưởng, chánh tổng đấy không ạ?
Đấy ông chánh tổng bấy giờ tôi nhớ là ông cụ tổng Bảo, gọi là tổng Bảo, đấy là nhớ cái ông chánh tổng đấy.
Cái ngày mình cướp chính quyền 19 tháng 8 như thế họ có phản ứng gì không ạ?
Bấy giờ thì cũng không ý thức được người ta có phản ứng gì không, nhưng mà thấy các cái cuộc mít tinh như thế, thường được tổ chức, mà người tổ chức không phải người, à người nói chuyện không phải người địa phương, người con gái, hoặc là người nam giới, người ta đến người ta chỉ nói một lúc, sau người ta đi, đấy là mình hình dung bấy giờ như thế.
Như ông thấy lúc đấy là, sau khi mà mình giành chính quyền, mình lập cái Ủy ban lâm thời đấy thì cái tầng lớp lãnh đạo cũ như lý trưởng, chánh tổng họ có được tham gia trong cái bộ máy chính quyền của mình không ạ?
Chánh tổng thì không, nhưng mà các cái tay như là phó lý, phó lý hay lý trưởng đấy mà có một cái chút tài, và chút về kinh tế đấy, thì người ta vận động tham gia, vận động tham gia, thấy là những tay là phó lý, còn chánh tổng bấy giờ thường là họ không tham gia.
Lúc đấy toàn là những ông có tiền cả đấy?
Vâng, đấy có tiền của.
Có uy tín?
Vâng, thì tham gia, vận động tham gia.
Đến cái bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy thì các ông đấy có còn được tham gia nữa không ạ, cũng trong năm 46 đấy, sau bầu cử Quốc hội đấy ạ?
À có, vẫn tham gia chứ, vẫn tham gia chứ.
Thế lúc thành Ủy ban kháng chiến hành chính rồi các ông đấy có còn được tham gia nữa không ạ?
Hành chính thì thôi rồi.
Lúc mà Kháng chiến hành chính đấy, bắt đầu toàn quốc kháng chiến đấy?
Lúc trước là toàn có Ủy ban kháng chiến hành chính xã, thì thôi rồi.
Các ông ấy chỉ làm bên Lâm thời thôi à?
Vâng, đấy chỉ làm Lâm thời thôi.
Cái lúc Ủy ban lâm thời đấy, ông thấy có đông người không?
Bấy giờ thì cũng chả, chả nhớ được là Ủy ban bấy giờ, thường thường người ta chỉ có sáu tháng một thôi, nhưng mà cái khóa Ủy ban đấy.
Cái khóa ngắn thế thôi ạ?
Ừ, thế còn cái thì mình cũng không ý thức được là đông hay bao nhiêu người, mỗi một khóa bấy giờ là bao nhiêu, không nhớ được.
À Ủy ban mình cái lúc đấy tổ chức cái Bình dân học vụ thế nào ông nhỉ?
À, cái Bình dân học vụ, thì cái thời kỳ gọi là, lúc đầu gọi là xóa mù, vận động xóa mù đấy, xóa mù chữ đấy, thường thường là người ta làm, lúc đấy tuyên truyền, và làm những cái cổng chào, cổng gọi là cổng chào, nhưng mà cái cổng xóa mù đấy.
Cổng mù?
Vâng xóa mù đấy, thì cũng có những cái cổ động, có những anh em là kẻ một cái mặt nạ, rồi người ta đi cổ động ở địa phương, để tham gia cái xóa mù chữ, trong lúc mà Hồ Chủ tịch kêu gọi đấy, chống giặc đói, giặc ngoại xâm và giặc dốt đấy, thì từng nó rầm rộ, thời kỳ này nó rầm rộ lắm.
Như lúc đấy là ông có được đi dạy không?
Vâng, có.
Vì mình đỗ bằng tuyển sinh thế mà, thường thường là đi dạy?
Vâng, có tham gia, bấy giờ tham gia chứ, tham gia tốt rồi, đấy là cái thời kỳ đấy.
Lúc đấy ông dạy, lớp đấy là ông dạy vào cái lứa tuổi nào đấy ạ?
Đấy là tôi đi học chứ, có phải làm giáo viên đâu.
À thế ông không đi dạy à?
Vâng, chưa, chưa được dạy.
Cháu tưởng ông đỗ tuyển sinh rồi, lúc đấy là mình đi dạy được?
Không đỗ mà lại, thi không đỗ bằng tuyển sinh mà lại.
Không đỗ nhưng cũng biết chữ rồi?
À biết chữ rồi, tôi học chữ bồi rồi.
Thế sao lúc đấy mình lại đi học Bình dân học vụ làm gì nữa ạ?
À sau thì là, sau đi, sau là lớn lên đi làm việc thì anh em, mình là ở cái loại được giao trách nhiệm, nhưng mà trình độ thì người ta cho đi học thêm.
Tức là học bổ túc đấy ạ?
Học bổ túc đấy, học bổ túc thường thường là đi dự cái trường của huyện, huyện lấy đi để học đấy, học 5 tháng, 6 tháng.
Cái lúc mà tổ chức Bình dân học vụ như thế thì thường thường mình học cái thời gian nào trong ngày ông nhỉ, học vào buổi trưa, buổi sáng, hay buổi tối?
Bình dân học vụ thường là buổi trưa, buổi tối, thường buổi trưa, buổi tối, buổi trưa học, buổi tối học, mang đèn đi học.
Một lớp có đông người không ông?
Bấy giờ vận động, bấy giờ thì phong trào không đông lắm đâu, nhưng mà vận động, nhất là cái tầng lớp thanh niên, nhà nghèo không đi học được, bấy giờ vận động đi học, thì học.
Thế những cái sách, bút, dầu dèn các thứ thì mình có phải trang bị cho họ không, hay là họ tự trang bị?
Họ tự túc chứ, anh em tự túc hết, sách, bút, đèn dầu nhà mình mang đi học.
Thế nếu những nhà nào nghèo quá không có đủ tiền để mua những cái đấy thì mình có cấp cho họ không ạ?
Không, lúc bấy giờ gọi là chưa đến mức độ, chưa có cái, có cái quỹ để mà vận động người ta đi học, rồi giao bút, giao mực cho người ta, rồi giao đèn, giao các thứ cho người ta đâu, không có đâu, mà chỉ mới là vận động tự nguyện, tham gia đi học để biết chữ.
Nhưng có ai mà vận động mãi mà không chịu đi không ạ?
Có đấy, thường thường là những cái trường hợp ở cái tuổi, mà lớn tuổi lên một chút thì vận động tương đối khó, chỉ hầu hết là cái tuổi mà còn là học sinh, tuổi là thanh niên, thì vận động tương đối dễ hơn.
Tại sao lớn tuổi người ta ngượng ạ, người ta không đi học ạ, người ta xấu hổ à ông?
À, thường thường là cái loại không phải xấu hổ, tức bấy giờ là lớn tuổi rồi, là ngại, ngại tham gia, nhất là nữ giới, nhất là nữ giới rất ngại, chứ cái tuổi thanh niên anh em rất hăng hái thôi.
Cái lứa tuổi mà lúc đấy cao nhất để đi học Bình dân học vụ là bao nhiêu tuổi ông nhỉ?
Không có, không quy định tuổi, cái tuổi cao thì mình chưa vận động đến. Ví dụ như bấy giờ tuổi gọi là phụ lão thì ai người ta đi học nữa, thế thường thường là khi ở trung tuổi rồi đấy, vẫn vận động đi học hết, ở cái tuổi là hai mươi, ba mươi, trên ba mươi, ba, bốn mươi người ta vẫn đi học.
Lúc đấy học có trường lớp gì không ông?
Không, học nhờ nhà dân thôi, tức là người ta có thể học nhờ, như nhà tôi đây, hoặc là một cái nhà khác ở cái thôn khác đấy, thì mượn cái nhà đó, sau thì anh em người ta đến dạy đấy, thì mình tự túc mang, sách, bút, đèn dầu đi học thôi, đấy là tham gia như thế..
Những cái người mà học mà có vẻ kha khá thì mình có cái hình thức khen thưởng gì không ạ?
Bấy giờ thì cũng chỉ có tuyên dương thôi chứ, cũng không có gì khen thưởng đâu.
Tuyên dương bằng cách gì đấy ạ?
À tuyên dương tức là, nếu mà học tốt đấy, thì thầy giáo cũng tuyên dương là em đó, hay là ở cái lớp tuổi cao tuổi là bác đó hay là bà đó, là cái tuổi cao hơn đấy, đã tham gia học tập đều tốt.
Tức là mình tuyên dương trước lớp thôi đấy à?
Vâng, tức là tuyên dương dộng viên trước lớp, chứ không có khen thưởng gì.
Không có thưởng cái gì nữa ạ?
Không có khen thưởng, có đâu mà khen thưởng, đấy thì thường thường như thế, cho nên cái phong trào đấy, về sau nó thành cái phong trào, anh em lại vận động, lại vận động lẫn nhau đi tham gia.
Cái lúc đấy người ta hay sáng tác những cái thơ ca hoặc hò vè các thứ để mà cho người ta học dễ nhớ, ông còn nhớ được bài nào về cái chuyện đấy không?
Không, không, thơ ca, hò vè là cái thời đi dân công phục vụ kháng chiến mới có, chứ còn thì. 
Về Bình dân học vụ đấy?
Bình dân học vụ thì không, không có.
À thế đến lúc mình bầu cử, Tổng tuyển cử Quốc hội lần đầu tiên đấy thì người dân đã biết viết, biết đọc để đi bầu chưa ạ?
Có một số, cũng chưa, chưa viết được đâu, số cao tuổi cũng chưa viết được đâu, mà chính là cái phong trào thanh niên họ tham gia, và trên cái tuổi đó là tham gia, còn cái tuổi mà, như bầu cử Quốc hội thì cũng có chưa, chưa biết đọc.
Thế không biết viết, biết đọc thì biết, mình biết bầu ai được ạ?
Đấy, tôi không biết là bấy giờ đấy, cũng không ý thức được, là họ làm bằng cách nào, bởi vì đến cải cách ruộng đất, mà còn tính bằng ngô cơ mà.
Bỏ phiếu bằng ngô đấy ạ?
Bằng ngô cơ mà, sau khi đếm ngô.
Đếm hạt ngô?
Vâng, chứ còn thì biết chữ, thường thường đấy, những con nhà nghèo không được đi học cơ, sau này là vận động đấy, cái thời kỳ Bình dân học vụ, hoặc là đi học xóa mù, vận động người ta đi thôi, chứ còn những cái loại đấy, tôi đi học đấy, cũng là cái nhà tương đối kha khá đấy, cho con đi học đấy, học Ê lê măng te đấy là đi thi bằng tuyển sinh đấy, đấy là cái thời kỳ gọi là thời kỳ tham gia xóa mù, xóa mù chữ.
À đến cái lúc mà mình tổ chức cái bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy thì ở địa phương mình tổ chức thế nào ông nhỉ?
Đấy, bầu cử nhân dân khóa I là cũng thấy tổ chức tương đối rầm rộ đấy, cổng chào, biểu ngữ, hoặc là cổ động, loa phát thanh làm tương đối rầm rộ đấy, vì phong trào bấy giờ rất rầm rộ rồi, đã tham gi đi bầu cử rầm rộ lắm rồi, cờ biển.
Nhưng cái lúc đấy người ta có chỉ định cho mình là phải bầu ông này, hoặc ông kia không, hay là mình được tự do bầu?
Bấy giờ thì ít tuổi, cũng không ý thức, gọi là đi đấy bầu thì người ta tuyên truyền đấy thì mình tham gia, lựa chọn để mà bầu, lại phải ra bầu thôi, nhưng mà người ta cũng có cái tuyên truyền để mà nắm được cái hướng bầu.
Nói chung người ta vẫn có hướng?
Người ta vẫn có cái hướng, chứ không phải là ra đấy là bầu bừa, bầu bãi không phải, đấy nó vẫn có cái hướng đấy, mà cái hướng đó nó có cán bộ đi để tuyên truyền cho người dân có ý thức tham gia bầu cử, được cái quyền của mình, được cái quyền tự do mình đi bầu cử, thì làm như thế nào cho tốt, thì người ta đi bầu.
À cái địa phương mình đây thuộc vùng gì ông nhỉ?
Dạ?
Địa phương mình đây thuộc vùng gì, vùng tự do hay vùng tạm chiếm ạ?
Ở đấy đấy, là vùng tự do rồi.
Vùng tự do ạ?
Vâng, tự do.
Đến bao giờ thì ông thấy lính Pháp bắt đầu nó quay trở lại địa phương mình đây, khoảng năm bao nhiêu, ví dụ nó càn vào đây này?
Là càn vào khu vực này á?
Vâng?
Đấy là cái thời kỳ nhất là 52, năm 52, 53 thì đây tương đối dữ dội ở khu vực này.
Nhưng cái lần đầu tiên nó về đây là khoảng năm bao nhiêu ạ?
52.
52 ạ?
52 là nó lên đến Trung Hà, bác biết Trung Hà không nhỉ?
Dạ cháu biết ạ?
Đấy, lên Trung Hà đóng bốt đấy, xong thì lên Hưng Hóa đây, đóng một bốt, xong đến Hạ Nậu lại đóng bốt thứ ba, đến đồn Ghành đóng bốt thứ tư, như thế là có mười cây số mà đóng bốn cái bốt.
Thế là nó cứ vào đây nó càn?
Vâng, thế còn xã đây thì, cái chiều dài của cái xã này đây thì ba cây, cũng ba cây.
Thế như cái đội du kích của ông lúc đấy đấy, thì mình có chống lại nó được không?
Chống chứ, chống bằng hình thức là vũ khí của mình thô sơ thôi, nhưng du kích chúng tôi bấy giờ đấy thì thường là dao kiếm thôi là một, cái thứ hai là chủ yếu là đánh mìn, tức là bằng mìn đấy, mìn chuột, người ta gọi là mìn dưa, như quả dưa chuột bây giờ đấy, thường là đánh ở những cái nơi mình gác, và những cái nhà xung quanh đấy, mà địch có thể vào đốt phá, thế gia đình nhà người ta có một cái vật gì đấy, ví dụ như ở khu vực chúng tôi đây đấy, nó tràn sang đấy mà, thì một là anh em gác đây, mà bắt đầu chúng tôi rút đấy thì chúng tôi lại.
Gài mìn?
Lại gài mìn, buộc dây cháy chậm vào, vào cái đít trống, thì bởi vì nó đá, đá cái trống cái thì là, là quả mìn nổ. Hoặc vào trong dân đấy, bọn chúng cũng lùng sục, ví dụ như là gi đình người ta vừa mới cho một cái hòm, dấm chuối bằng hòm mà, cho một hòm chuối rải ra đây rồi, thì lợi dụng những cái tai nào mà to, mà ngon nhất đấy, gài quả mìn vào đấy.
À sáng nay cháu nói chuyện bên Dị Nậu cũng thế, bảo là để mìn ở trong trống, mà để ở giữa đường, nó đến, nó đánh trống phát là nổ?
Đánh trống, nó đá trống nổ, thế hay là cái tai chuối, gọi là cái tai, bằng cái phích mà, nhấc lên là nổ, là nổ.
À cái đội du kích của ông là có đông người không?
Đông chứ ạ.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Đông, thường thường là một thôn đấy, cũng đã tới đến ba chục anh em.
À thế ạ, thế không có khẩu súng nào ạ?
Không súng chỉ dó du kích huyện có, mình làm gì có được, bấy giờ có du kích huyện, chủ lực tỉnh, du kích huyện, và du kích xã thì chỉ có thế thôi, chỉ được giao vũ khí thô sơ, lựu đạn, mìn, và vũ khí là vũ khí...
Nhưng mình có được huấn luyện về quân sự không ạ?
Có đấy, ở huyện thì anh em chúng tôi thì người ta về, người ta cũng huấn luyện, để mà nắm được, cái, cái trường hợp là nó tấn công đến làng, thì bảo vệ làng như thế nào, đấy vận động là rào làng kháng chiến, đào hào, rào làng, đẵn tre rào làng chứ, để nó vào nó vẫn vào được, nhưng mà nó.
Như ông là có trực tiếp đánh được trận nào không?
Đấy trực tiếp là trực tiếp ở ngay địa phương đấy, là chúng tôi đã có những cái buổi, đi là đi du kích đấy, để từ bên kia hắn sang đêm, sang đêm thì đi từ dưới kia lên, đi từ giữa xã Bản Nguyên lên mà chúng tôi ở trên này gọi là Kinh Kệ đấy, thì thường thường là anh em ở trên này đi đấy thì cứ tuần đêm, mà nó cũng sang đây, thì nó đi lên cái khu Ba Đê đây đấy, thì hai bên ngợ nhau, chứ chính là mình ngợ, mình hỏi là, mình hỏi ai mà, thì bên kia nó xưng là du kích, nó ở du kích huyện, mình nhầm ở chỗ đó, cho nên chúng tôi đây có một đồng chí đi trước, thì sát với họ rồi thì buộc hai anh phải bám lấy cổ nhau vật, vật nhau đây, đây vật nhau với Tây tại Ba Đê đây, tại khu Ba Đê bên dưới nhà tôi đây, vào độ 500 mét.
À cái đội du kích của ông là có được nuôi ăn không?
Nó không có gì đâu, mình vẫn ăn cơm nhà, không có gì.
Ăn cơm nhà đi làm, thế có ở tập trung không ạ?
Có tập trung chứ, tôi là tập trung ở một địa điểm.
Nhưng cơm thì lại cứ về nhà ăn?
Vâng, cơm về nhà ăn, tập trung, đúng cái giờ là quy định tập trung, tập trung ở điểm nào, hôm nay tập trung ở đây, mai tập trung chỗ khác, nó thay đổi địa điểm, đấy, vì là cũng, cũng còn cảnh giác, có những trường hợp, mà sau này mình biết đấy, con cái địa chủ đấy, hoặc là con cái ở những thành phần không tốt đấy, nó có thể cho biết là du kích tập trung ở điểm nọ điểm kia, cho nên nó thay đổi luôn luôn, cái địa điểm thay đổi luôn luôn, thì đấy, đấy là tự động tham gia.
À mình trong cái thời gian kháng chiến thì mình là vùng tự do, thế cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không ạ?
Chính đây gọi là vùng tự do, nhưng chính là vành đai trắng đấy, vì cách có con sông Hồng đây, à con sông Thao có này đây.
Tiếng là tự do, nhưng lại..?
Hưng Hóa bên kia đồn Ghành và Hạ Nậu đây thì chỉ cách có con sông mà, chúng tôi sang cắt dây điện, chỉ bơi bằng cây chuối, sang cắt đấy.
Vâng, vì quá gần?
Cắt dây điện thoại, và có thể quấy rối, một anh nào đấy có thể vào ném vài quả lựu đạn, rồi rút thôi, quấy rối thế thôi.
Thế trong cái thời gian kháng chiến thế thì cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không ạ?
Cái thời gian kháng chiến đấy, buôn bán thì cũng, cũng có cái trường hợp là bấy giờ đấy cũng có một số chị em đi buôn, người ta buôn, người ta đi theo, bên kia đã tề rồi, tức là cái vùng, cái vùng Trung Hà xuôi đấy là đã có tề rồi, thì anh chị em người ta đi, người ta đi luồn lách đấy.
Tức là mình buôn bán với vùng tề đấy?
Ừ đi Đầm Đa, buôn với tề, tức là vải, vải các loại, mua vải lại mang bán về vùng này.
Ông có nhớ tên cái bà nào, ông nào lúc đấy đi buôn cái chuyện đấy không?
Đây thì có một số bà, chết mất rồi, bây giờ chỉ có còn một bà thôi, nhưng mà không biết bây giờ bà còn nhớ gì không, cái bà đấy là, cũng ở Kinh Kệ thôi, Kinh Kệ đấy.
Bà ấy tên là gì ạ?
Bà ấy gọi là, tôi không nhớ tên bà ấy, nhưng mà là vợ ông Hùng Tuất.
Bà ấy lúc đấy đi buôn vải ạ?
Ừ buôn vải đấy, bây giờ còn.
À trong cái thời kháng chiến như thế thì ở địa phương mình dùng cái loại tiền gì để sử dụng ông nhỉ, tiền Đông Dương hay là tiền tài chính của mình?
Cái tiền sau này tôi nhớ là, tôi nhớ là nhớ có tiền tài chính thôi, mình cũng không biết tiền Đông Dương, tiền tài chính đấy.
Thế nếu mà mình buôn vào vùng tề như thế thì mình phải dùng tiền của vùng tề à?
À, không biết là họ dùng như thế nào, mình không ý thức được, là biết có người đi buôn, buôn vải, buôn dầu, buôn các thứ, mà vùng ngoài này thiếu đấy, thì người ta chuyển về bên này người ta bán đấy, đấy là có, đấy là cái trường hợp là đi buôn bán ở vùng tề, về vùng bên này để bán.
À địa phương mình đây có ai dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Dạ?
Có ai dinh tê vào vùng tề không ạ?
Có, đây thì một xóm ở đây vùng tề.
Cả một xóm đi cơ ạ?
Cả một xóm, không, một xóm là nó chiếm đóng đi rồi, thì phải vào tề thôi, chiếm đóng đây chúng tôi, bấy giờ đây gọi là xã Xứ Nhu, thì có một thôn ở bên kia vùng sông, vùng sông kia thì trên cũng có bốt, dưới cũng có bốt, thì buộc cái xóm này đấy là theo tề, lãnh đạo của mình, dân về tề, nhưng mà trong đó là hoạt động bí mật, có một tổ Đảng, và có du kích hoạt động ở trong đó.
Cái xóm đấy tên là xóm gì đấy ạ?
Xóm Hữu Hà.
Hữu Già ạ?
Hữu Hà, ở bên này sông thôi, đấy nằm ngay ở phía đây sang, một xóm thì gồm có một tổ Đảng.
Thế sau này khi mà mình chiến thằng Điện Biên Phủ rồi người ta có đi theo Pháp không?
Không, không đi theo, trong đó thì có một tay, gọi là cái tay ở bên Công giáo.
À vùng đây, cái xóm đây là cũng có Công giáo?
Có Công giáo, thì lúc Lâm thời họ có tham gia vào làm Chủ tịch lâm thời, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến lâm thời.
Tức là bên Công giáo đấy?
Ừ, thì sau đó đấy, thì chính là mình đã, về trên họ không phải là đảng viên, mới biết là chỗ hoạt động không tốt, đã cho ra rồi, nhưng mà sau khi nó tấn công như thế thì tay này theo.
À cái ông mà bên Công giáo mà làm Chủ tịch đấy ông có nhớ tên là gì không?
Bích , Bích.
Cái gì Bích ạ?
Nguyễn Bích.
Nguyễn Bích ạ?
Sau đi, đi theo.
Tức là sau vào Nam đấy?
Ừ, sau đi vào Nam đấy, hôm đấy du kích ở đây nó cũng rình bắn bỏ, nhưng không bắn được đấy, bắt nó, Nguyễn Bích.
Thế sau này ông đấy có trở về địa phương mình nữa không ạ, cái ông Bích đấy ạ?
Sau này nó chết, chết ở trong đấy, đi theo nó chết rồi, không về được nữa mà, bấy giờ nó.
Tức là có mình ông đấy là đi thôi?
Ở cái, cái nhà thờ trên này, giữa hai, tiếp giáp hai xã đấy, thì đấy là có một tên thôi.
Thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ông nhỉ?
Không, đây không có đâu, có những cái ông mà trước đây người ta đủ cái sức khỏe đấy, gọi là đi lính, lính khổ đỏ đấy, thì có đấy.
Sau này chính nhiều khi cái đội tự vệ, du kích của mình lại mấy cái ông lính khố đỏ đấy ông ấy dạy đấy chứ, ông huấn luyện đấy chứ?
Vâng, chính đúng thế.
Vì các ông là có nghề?
Ừ ông có nghề, có những ông còn nói tiếng Tây tốt phết đấy.
Vâng mấy ông lính khố đỏ đấy?
Vâng.
À khi mà cái thông tin cái việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội đấy, ông có biết được cái thông tin đấy không?
Cái thông tin đấy nó cũng tuyên truyền về đến địa phương, cũng mít tinh, cũng tuyên truyền, chúng tôi cũng còn ở cái tuổi còn đi, đi mượn tre về làm sân khấu.
À thế ạ, làm cả sân khấu nữa cơ ạ?
Người ta chỉ làm việc độ hơn một tiếng thôi, nhưng mà làm trên sân khấu cao đấy, làm xong đấy thì lại phải, người ta rút đi thì mình lạ phải dỡ cái sân khấu này, mang trả nguyên vật liệu, bấy nó vô cùng khó khăn nhớ, lại phải trả cái nguyên vật liệu về cho dân, người ta chỉ đến nói chuyện vào độ tiếng, hoặc nửa tiếng thôi, để cổ động cho dân biết.
Như cái sự kiện toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 năm 46 đấy, ông có nghe được cái thông tin đấy không?
Đấy, cái đấy thì tôi chưa được nghe nhiều cái, về cái tin đó.
À khi mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy thì địa phương mình có cái phản ứng gì không ạ?
Cái phản ứng thì mình không, không theo dõi được, nói chung dân thì hăng hái thôi, hăng hái tham gia lắm, nếu có phản ứng thì cũng chỉ là thành phần tầng lớp trên, thì mình cũng còn ít tuổi, cũng không ý thức được. Sau này mới biết, thật ra đấy, nói với bác là chúng tôi sau này, đến sau cải cách ruộng đất, mới biết được những cái thành phần, gọi là thành phần địa chủ, thành phần cường hào gian ác, họ sẵn sàng làm tay chân cho, cho đế quốc Pháp, lúc bấy giờ là họ tham gia những bộ máy bấy giờ, chứ chính trước mình chưa biết đâu những cái thời đấy.
Cái thời điểm 46 đấy hả?
Vâng, đấy.
À thế cái lúc cải cách thì ở đây mình có nhiều địa chủ bị đấu không ạ?
Ở đây, xã đây thì cũng, cũng không nhiều lắm đâu, nhưng mà cũng đã đến ngót chục hộ vào cái thành phần mà đã có bóc lột đấy, thì cũng, cũng tham gia đấu tố.
Ông có nhớ một vài cái tên không?
Có tên đấy, đây ví dụ như là, bà Kiều Thị Lễ, đấy họ Kiều Thị Lễ đấy ở Kinh Kệ, nhưng mà chính ra bị đấu, nhưng mà tài sản năm 49 đấy, chính ông con trai của cụ đấy, lại tham gia cách mạng, con bà ấy lại tham gia cách mạng, tức là Bùi Thục ngày xưa đấy.
Thế là nhà đấy là địa chủ kháng chiến chứ?
Địa chủ kháng chiến, mình phân hết tài sản rồi, nhưng vẫn bị đấu, vẫn bị đấu, đấy tên bà này gọi là bà Kiều Thị Lễ, và ông, một ông ở trên kia đấy là tổng, có của nhưng mà có chức vụ nữa cơ, là tổng Giỏ.
Tổng Giỏ ạ?
Tổng Giỏ, đấy là hai anh em hắn đấy, Tổng Giỏ, Tổng Tĩnh, và Kiều Thị Lễ, đấy là.
Ở đây mình có bắn ai không ông nhỉ?
Không, không bị bắn.
Bên Tứ Xã là bắn mất mấy ông?
Tứ Xã, Tứ Xã bắn.
Hai ông?
Tứ Xã bắn cả Soạn đấy.
Ông Kỳ, ông Soạn?
Vâng ông Soạn đấy, Soạn bấy giờ là tương đối là, có thể là.
Chủ tịch đấy chứ?
Có thể nói là nhầm hết, nhầm hết, mang ra cái bãi mà bọn đấy bắn.
À thế hôm đấy là ông cũng đi xem đấy à?
Có đi xem.
Bắn hay là đâm?
Bắn chứ, treo lên bắn.
À treo lên cơ ạ?
Bắn đấy, Soạn.
Treo hay là trói ạ?
Trói treo ở cái mảnh ruộng ở bên ngoài đầu làng đấy.
Tức là treo lủng lẳng lên à?
Không, treo là treo giang tay thế này thôi, bít mắt vào, treo tay lên thôi, bắn, ông Soạn mà lại.
Đấy cháu nói chuyện là thấy bắn hai ông như thế?
Vâng, tôi được dự một ông thôi, tên là Soạn.
À, tức là hai ông không bắn cùng với nhau một lúc ạ?
Không đấy hôm đấy là xem Soạn bắn đấy, biết là Chủ tịch kháng chiến đấy.
Vâng là Chủ tịch kháng chiến hành chính đấy?
Bắn nhầm đấy, bấy giờ nó gọi là quy oan, giữa cái phát giác.
Cái bắn đấy là trên huyện về bắn, hay là người ở xã mình bắn?
Không, không rõ là, không biết là cấp nào bắn.
Có phải là bộ đội bắn không ạ?
Bộ đội bắn chứ, bộ đội bắn đấy, dân ra, dân ra đông chứ, nó ra cái bãi là bắn, ra chỗ đông chứ có phải giấu giếm gì đâu.
Lúc đấy ông đứng có phải hô cái gì không?
Hả?
Ông đứng xem thế có phải hô cái gì không?
Có hô, hô đả đảo chứ, hô xong, hô một loạt xong mới bắn chứ.
Sau này, sau này cái lúc sửa sai là những ông địa chủ đấy là có được phục hồi lại không ạ?
Sau sửa sai là phục hồi hết đấy, phục hồi hết, nếu người ta tham gia chức vụ này khác, thì vẫn phải công nhận, con cái người ta mà trước đây bị ngăn cản về vấn đề nọ, vấn đề kia, thì bấy giờ lại phải trả lại tất.
Như nhà ông lúc đấy là thuộc thành phần gì?
Thành phần nó quy, như ở Tứ Xã thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ được đi dự là bắn Soạn thôi.
Không, bảo như nhà ông đấy, như ông lúc đấy là bị thành phần gì?
Nhà tôi này á, nhà tôi thì nông dân thôi.
Thế cái lúc mà chia như thế thì mình có được chia cái gì không?
Có, có chia, chính gia đình tôi là cố nông đấy, không có ruộng đất.
Thế ông có tham gia vào cái đội cốt cán không?
Vâng, có.
Ông cũng tham gia đội cốt cán đấy à?
Cũng tham gia.
Mình có phải đi học những cái lớp cải cách không ạ?
Tham gia nhưng mà, tôi tham gia thời gian ngắn thôi, thì sau này có Thanh niên xung phong là tôi đi, tôi thoát ly.
Lúc đấy là ông được chia cái gì đấy ạ?
Đấy sau về thì gia đình mới được chia, như thế là gần một mẫu ruộng, tức là mẫu ruộng, với một chân trâu, đấy ông cụ tôi ở nhà đấy, thì ông cụ chỉ có nhận thế thôi, thế còn ví dụ người ta chia cả những cái tài sản khác, nhưng ông cụ không, không.
Thế sau này mình có phải trả lại cái đấy không ạ?
Không, không, ruộng đất chỉ có ruộng đất và một chân trâu.
Vào hợp tác xã rồi đúng không?
Vâng, gia đình tôi chỉ được nhận.
Thế lúc được chia như thế ông có phấn khởi không?
Phấn khởi chứ, phải nói là người ta phóng thẻ cơ mà, ra nhận ruộng đất nhà mình cơ mà.
Tức là phóng thẻ ạ?
Vâng, mít tinh.
Là thế nào ạ?
Phóng thẻ tức là người ta nhận ruộng.
Tức là ném thẻ thế này...?
Phóng thẻ tức thẻ nó cắm, thẻ là thẻ tên nhà mình được ở cái thửa nào đấy đấy, thì cầm cái thẻ ra cắm, đấy gọi là lúc mà Nhà nước chia ruộng cho mình, ruộng đầu tiên mình được nhận cái thửa ruộng đó về với nông dân, đấy.
Cháu lại tưởng như kiểu ngày xưa lia một cái thẻ thế này, cắm đến đâu mình được ruộng đến đấy?
Thẻ người là làm phóng thẻ người ta cắm thẻ, không phải lia, mà ra cắm, hôm đấy rầm rộ, nó như mít tinh đấy, vì dân lúc bấy giờ hồ hởi lắm, sướng lắm, chỉ là khẩu hiệu hoan nghênh.
Thế mấy cái ông địa chủ mà bị mất ruộng đấy, các ông đấy có phản ứng gì không ạ?
Không, họ chả phản ứng, lúc bấy giờ không phản ứng gì.
Không dám phản ứng?
Vâng, có năm 49 thì có phản ứng thôi chứ, phản ứng thì sau này thì mới dính, những ông phản ứng đấy thì sau này thì mới dính cái năm, năm.
Năm 49 mình làm cái gì mà các ông ấy lại phản ứng?
Nông dân vươn mình.
Cái gì ạ?
Học tập chính sách nông dân vươn mình.
Nông dân bên mình á?
Nông dân vươn mình.
À vươn mình ạ?
Đấy.
Tức là thế nào ạ, cụ thể thế nào ạ?
Người ta cho tổ chức học tập để mà nâng lên, biết mình là nghèo khổ, mình cần phải đứng dậy, để tham gia chống đế quốc, phong kiến, để có quyền lợi, đấy là tham gia vào đấy, chứ bấy giờ chưa có ruộng đất, mới là nhận được, sau đó là người ta, người ta cung cấp cho. Ví dụ gia đình nhà tôi ở đấy đấy, thì được cái chỗ đất này đấy, được hơn ba sào, là năm 49 đấy, là ruộng đất công điền, công thổ, ruộng của công, công điền, công thổ và ruộng của Việt gian bán nước, người ta thu lại, để cung cấp cho những người không có ruộng đất, không có đất ở, nhà tôi đây chính miếng đất này được năm 49 đấy.
Tức là mình được năm 49 đấy?
Năm 49 đấy, miếng đất này năm 49 đấy, đây là công điền, công thổ.
Cái lúc đấy là ông có được đi học những cái lớp đấy không?
Không, không được đi học.
Cái lớp nông dân vươn mình đấy?
Nông dân vươn mình, không được đi học đâu, biết là gia đình lúc đấy mình được, được phân phối ruộng, có ruộng đất để mà làm nhà.
À cái lúc thuế nông nghiệp là ở địa phương mình thực hiện như thế nào ông nhỉ?
Thuế nông nghiệp thì bắt đầu là được học, học chính sách thuế, học chính sách thuế, ví dụ người ta quy định là có bao nhiêu ruộng đất đấy, thì phải đóng thuế nặng, nhưng mà phần lớn là từ cái giai cấp phú nông cứng trở ngược thì mới có ruộng đất, chứ nông dân bần nông, cố nông làm gì có ruộng đất.
Lấy đâu ra đúng không?
Đa phần bần nông, cố nông không có ruộng đất, mà phải là trung nông lớp dưới thì có mấy sào, còn trung nông giữa cấp trên trở lên.
Chính cái thuế đấy đánh vào người có tiền đấy, có ruộng đấy?
Đánh vào người có ruộng, gần như, gần như trăm phần trăm loại đấy chứ.
Trăm phần trăm á?
Gần như trăm phần trăm, thế cho nên là trả hết ruộng đấy chứ, những người, bấy giờ những nhà giàu.
Thế trả cho ai ạ?
Tức là cái ruộng như là tôi với bác, thì trước đây có thể là lĩnh canh của người ta, là năm sào hay ba sào mỗi một vụ, thì một sào mình phải đong trả cho người ta mấy thùng thóc, mình được làm cái ruộng này, thế đến lúc mà người ta trả ruộng ra, thì người ta phân phối luôn cho mình, mình được cái đấy.
Thuế một trăm phần trăm thì làm làm cái gì?
Thì ruộng đó được lại khai được ruộng của mình, mà người ta không nhận cái ruộng đấy nữa, vì thế nên mà nếu mà không đủ đóng thuế, chỉ có tù thôi, gọi lúc bấy giờ đấy là nhả ruộng ra, người ta lại nhả ruộng, trả ruộng ra.
À thì bấy giờ những cái người mà, mà nhận thì người ta cũng chả dám nhận nữa, vì nhận vào thì lại phải đóng thuế?
Không, bấy giờ mình nhận chứ, bấy giờ nói chung là những nhà mà người ta làm, làm lĩnh canh của người ta đấy, mà người ta giao cho thì mừng quá chứ lại, đóng thuế của mình khác, mức thuế của mình khác, mức thuế đánh cho họ khác, 51 khác, còn nông dân, bần nông và cố nông, hoặc là cái gia đình không có ruộng gọi là tá điền đấy, mà được nó phân phối cho cái này để làm, không, không bị đóng thuế, vì Nhà nước mình biết rồi mà.
Tức là cái thuế nông nghiệp mà mình đã tính về thành phần rồi à, thu thuế rồi ạ?
Vâng tính thành phần rồi mà, là bao nhiêu ruộng đất thì phải, phải chịu một cái mức thuế như.
Tức là thành phần nào thì phải chịu nhiều hơn?
Tức là thuế suất, thuế suất, có bao nhiêu ruộng đất thì thuế suất như thế nào, thế còn bây giờ mình, nhà mình đấy được phân phối mấy sào thì đã có thuế đấy thôi, xong là mới quy định cái mức thuế đấy cho cái nông dân được nhận ruộng đấy, cái ruộng đấy chứ, còn đánh thuế chủ yếu nhà có ruộng.
Là một trăm phần trăm?
Vâng, thuế suất gần một trăm phần trăm.
Thế người ta có phản ứng không ạ?
Phản ứng, nhưng phản ứng thế nào được, phản ứng bắt ngay chứ, chỉ có bán trâu bán ruộng đi, tung cho ruộng, bán ruộng đi, bán trâu đi đóng thuế, cái phần của mình còn.
Cái lúc đấy là đóng bằng tiền hay là bằng thóc ông nhỉ?
Đóng bằng tiền rồi đấy, đóng bằng tiền, thuế đóng bằng tiền, thuế suất đóng bằng tiền, bán trâu bán ruộng đi.
Nhưng thuế nông nghiệp là mình đóng bằng tiền hay bằng thóc?
Thuế nông nghiệp sau này đấy, thì là mình đóng bằng thóc, nhưng mà trước đấy lại đóng bằng tiền, là những cái nhà có ruộng.
Như lúc đấy ví dụ là một sào là mình phải đóng khoảng bao nhiêu cân ạ?
Đấy một sào, là của cái tay có ruộng đấy là của ruộng đất về mình.
Ví dụ của một cái ông có ruộng đấy?
À về mình có ruộng đấy, thì ở cái mức độ thuế suất rất thấp, rất thấp thôi, có thuế, nhưng thuế rất thấp.
Còn như cái tầng lớp kia thì lại gần trăm phần trăm?
Vâng, gần trăm phần trăm.
Thế lúc đấy cái trường hợp mà trả ruộng có nhiều không ạ?
Trả ruộng nhiều chứ, nhưng cũng có tay ngoan cố, những tay ngoan cố còn giữ lại, cộng với gian ác, thì mới bị, bị đấu tố, chứ còn những gia đình mà gọi là phú nông, mức độ phú nông có ruộng đất đấy, họ tung hết thôi.
Lúc đấy như nhà mình là có một mẫu ông nhỉ?
Vâng, lúc cải cách ruộng đất mới có một mẫu.
À còn trước thuế nông nghiệp là mình chưa có một mẫu?
Chưa có, bấy giờ đã có được mấy sào thôi.
À thế ạ, lúc đấy thì chả đáng kể được bao nhiêu thuế nhỉ?
Vâng, chả bao nhiêu thuế.
Vì mình thành phần thế mà?
Vâng, năm 49 gia đình tôi đã được, đây cái diện tích hơn ba sào, thế còn cái lúc cải cách ruộng đất thì được một mẫu, được một chân trâu.
Cái mức thuế nông nghiệp đấy là do Chính phủ mình quy định, hay địa phương mình tự quy định ra ạ?
Chính phủ quy định chứ, Chính phủ quy định, tức là quy định có chính sách hẳn hoi, tính thuế suất, người ta có cái phương pháp tính thuế suất, thì rất nhẹ thôi.
Nhưng mà đối với tầng lớp thành phần kia thì lại rất nặng?
Vâng rất nặng, cho nên là, lúc bấy giờ kể cả chuyện Thanh niên xung phong tôi ở ngoài đó, kể cả bố tôi ở ngoài đó được học tập tất chứ, phấn khởi là anh em phấn khởi lắm, ở nhà có ruộng đất rồi, được phân thuế ruộng đất rồi, được tất cả rồi, được đất ở rồi
Thế là yên tâm công tác?
Tôi bấy giờ được, được gia đình chính thức được nhận cái này là, sau ông cụ ông và những anh em đi dân công người ta mới tuyên truyền cho biết là, ở nhà có ruộng đất rồi, ông cụ đã làm được cái nhà con con rồi, tôi biết chứ. Thế còn những cái gi đình anh em đi Thanh niên xung phong, hay đi bộ đội đấy là được học tập, là gia đình đã được phân phối ruộng đất, rồi thì có ruộng đất làm rồi, và thích, phấn khởi.
Khi mình ban hành cái thuế nong nghiệp năm 51 đấy thì kinh tế địa phương có thay đổi nhiều không ạ?
Thay đổi nhiều chứ anh, sau đó thì cái phong trào gọi là sản xuất đấy, tương đối là dân đông, có thể nói là từ, từ những cái năm 49 đấy, nhân dân đã có những cái tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng rồi, đã thấy phấn khởi rồi. Còn năm 51 là nhà có ruộng họ giao cho mình rồi thì phấn khởi quá chứ, phấn khởi hồ hởi lắm, cho nên là có một cái tin, đưa ra cả anh em, ở ngoài thanh niên, anh em ở ngoài bộ đội được biết cái tin này cho nên hăng hái đấy, có nhiều anh em chiến đấu hết mình chứ, cái mục đích bấy giờ khác, được tuyên truyền, và tư tưởng mình lúc bấy giờ khác, là nhờ có cách mạng gia đình mình có ruộng đất rồi, có nhà ở rồi, không phải khổ nữa, mình ở đây thì tinh thần rất hăng hái, mà có anh em sau này. Mà lúc nãy nói với bác cái đoạn mà, có anh em đang đi làm, họ bỏ trâu, cày đấy, họ gửi đấy họ đi tuyển bộ đội, họ đi luôn, ôm quần áo đi luôn chứ, chứ có phải về, có những trường hợp là liên hoan liên hủng để mà đi bộ đội đâu.
Tức là mình đi như thế là ở nhà, nhà mình là được những cái tiêu chuẩn nhất định đấy hả?
Vâng, thì anh em người ta ra đấy người ta khám tất, đi luôn, tức cắp quần áo đi luôn, có mấy  quần áo rách chứ gì, đấy.
À như ông có vào Đảng không nhỉ?
Tôi có, sau thì, tôi lúc thanh niên đấy, năm 53 thì tôi được giác ngộ, có mấy anh em đấy được giác ngộ, cứ hai anh một, thì được người ta tuyên truyền giao cho tôi một cái quyển điều lệ, quyển điều lệ Đảng đấy, bí mật xem và học hết, học xong thì giao cho người được giao cho mình.
À 53 mà vẫn phải bí mật ạ?
Vâng bí mật chứ, Đảng ra công khai đâu mà chả bí mật.
Đảng ra công khai năm 51 ạ?
À vâng, năm 51 là ra công khai rồi, năm 53 đấy, năm 52, 53 đấy vẫn còn bí mật.
Thế là ông kết nạp Đảng là năm nào?
Tôi kết nạp năm 54.
54 ạ?
Vâng.
Thế tức là mình kết nạp ở địa phương đây ạ, hay là ở trong quân đội?
Lúc tôi ở ngoài chỉ được tuyên truyền thôi, sau về thì mang cái giấy giới thiệu về, thì về chi bộ xã này đấy, người ta lại phân công hai đảng viên, lại tiếp tục thử thách và theo dõi, sau khi ở ngoài thanh niên về, có phát huy được cái tính tích cực, tham gia mọi cái sự hoạt động của địa phương, khi về có giấy giới thiệu về thôi, nhưng về địa phương được kết nạp.
Hai người mà giới thiệu ông đấy là những ông nào đấy ạ?
Vâng, là một đồng chí đảng viên ở đây.
Ông ấy tên là gì ạ?
Tên là Phan Đình Mẫn và ông Lại Văn Tiến, bấy giờ không có thanh niên, mà hai đảng viên chính thức.
À thế ông có phải dự bị lâu không?
Dự bị như thế một năm.
Sao lại lâu thế ạ?
À, dự bị 6 tháng.
Mình trung nông mà?
Vâng 6 tháng.
Trung nông đấy là lớp dươi đấy nhỉ, hay lớp trên ạ?
Bấy giờ mình là, vẫn là cái loại bần nông chứ là gì.
À bần nông?
Có ruộng đất là loại bần nông rồi, chưa có ruộng đất là cố nông, tức không có ruộng đất.
Thế là mình vẫn mất 6 tháng?
Vâng, 6 tháng.
Cái lúc kết nạp như thế là công khai rồi chứ ạ, hay là vẫn bí mật ạ?
Tôi chính Đảng ra công khai như thế nhưng mà cái Đảng bộ đây, cái chi bộ đây chưa, tôi đi hai đồng chí đưa đi lên một thôn khác để kết nạp đấy, còn phải đi tối, tức là ăn cơm tối xong thì đưa đi, phải qua một cái trạm gác, thế vào đấy đấy, thì đưa vào đấy, là người ta trang trí rồi người ta ở trong cái trụ sở đấy, tức là cũng tương đối là, là hãi đấy, vào ông kê sàn, ông kê một dạng là Lênin và Các Mác, kê một cái sàn cao như thế, cái người lãnh đạo để mà tổ chức.
Lúc đấy có ảnh Lênin, Các Mác, thế có ảnh của Hồ Chủ tịch, Mao Trạch Đông không ạ?
Có chứ.
Có Mao Trạch Đông không ạ?
Có, có, có cả Mao Trạch Đông, thế thì bấy giờ đấy, thì có hai đồng chí giới thiệu, nhưng mà chính ra tôi vẫn nhớ, tôi cái buổi mà được kết nạp đấy, không, không dám phát biểu cảm tưởng nữa.
Sạo ạ?
Vì hãi.
Sao lại sợ thế ạ?
Sợ là vì mình chưa nói bao giờ.
À tức là người ta cũng không nói trước là hôm đấy mình được đi kết nạp à ông?
Có chứ, có biết, hôm nay đồng chí lên đấy để mà tổ chức kết nạp, nhưng mà đến cái mục mình phát biểu cảm tưởng đấy, là không nói được, thì cái đồng chí bồi dưỡng mình đấy, đồng chí nói đỡ.
Thế người ta cũng không viết sẵn cho mình để mình đọc à?
Không, không, không có đâu, nhưng mà có đứng, đứng nghiêm.
Có tuyên thệ không?
Có tuyên thệ đứng, chứ không nói được, đồng chí kia nói cho, và đứng trước đảng kỳ và ảnh Hồ Chủ tịch, thì đồng chí ký, đồng chí nói cho, đấy trong cái buổi đấy nhớ như thế.
Có thắp hương không ạ?
Không, không có thắp hương, đấy là, bấy giờ là...
Cái hôm kết nạp Đảng như thế thì có mình ông kết nạp, hay là một vài người nữa kết nạp?
Có chứ, hôm đó cũng, cái buổi tối hôm đó tất cả chi bộ đây là kết nạp ba, ba đồng chí, bây giờ ba đồng chí chúng tôi được cùng kết nạp nhau đấy, mới chết một, còn hai.
Tức là năm 54?
Vâng, năm 54.
Tháng mấy năm 54 ạ?
Như thế là tháng, tháng 12.
À tức là giải phóng Điện Biên xong rồi đấy, sau Giơne rồi đấy?
Vâng, tức là giải phóng Điện Biên xong thì lúc đấy mới được về không, về lúc đấy thì có cái giấy giới thiệu về thì chỉ thời gian rất ngắn là kết nạp thôi.
À sau này ông có phải đi học một cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng nào không?
Cái đi học các cái lớp sơ giải đấy, thì ba tháng, một tháng, thì học, thì thường thường người ta chia vùng học cơ.
Tức là thế nào ạ?
Tức là chia cái cụm nhỏ đấy mà, đấy là đi học cái lớp sơ giải, thì do huyện tổ chức, phân cụm ra, tham gia, lúc thì mười lăm ngày, lúc thì một tháng, thì mình tự mang.
Gạo ạ?
Gạo của mình đi học thôi, mang sách mạng gạo.
Cái lớp sơ giải đấy là tổ chức ở đâu đấy ạ?
Tổ chức cụm, theo huyện cố định, quy định ba xã một.
Nhưng mà tổ chức ở chỗ địa điểm nào đấy ạ?
Địa điểm á, ví dụ ba xã đây thì tổ chức một điểm.
Tức là mấy ông ở trên huyện, các ông ấy dạy mình ạ, mấy ông tuyên huấn đấy?
Mấy ông trên đấy là, trước là trường Đảng, hay là cán bộ thì là, bấy họ cử về để mà giảng dạy mình trong cái lớp đó.
Một cái lớp học đấy là có đông người không ạ?
Ba xã thì cũng phải, hai, ba chục đấy. Hai, ba chục anh em đấy.
Những cái đối tượng nào là đi học cái lớp đấy ông nhỉ?
Đấy đối tượng là, là những cái đối tượng mà sau khi kết nạp xong, là được tiếp tục bồi dưỡng về, về Đảng, được tham gia các cái lớp sơ giải.
Cái lúc đấy học, cái nội dung người ta dạy những cái gì, ông còn nhớ không?
Cái nội dung thì chủ yếu là học tập về đường lối, về chính sách, người ta chủ yếu giảng các cái bài về đường lối, về chính sách của Đảng, của Nhà nước mình, để mà mình học được, mình tiếp thu được đấy, để sau này có ý thức, để mà làm tốt cái nhiệm vụ mình được giao.
Cái lúc đấy mình học như thế, mình có được phát tài liệu không ạ, hay là mình chỉ nghe và ghi chép?
Không, chỉ nghe thôi chứ, chỉ nghe tài liệu và về tổ thảo luận.
Không có tài liệu ạ?
Không có tài liệu, tài liệu là do cái tổ trưởng nó hướng dẫn, tài liệu là phát cho tổ trưởng, hướng dẫn học thì lại có, có từng câu để thảo luận, thế thôi. Thế còn anh em đi thì ghi chép là mình mang bút giấy đi mình ghi thôi.
Thế là như ông là đi học mấy lần như thế?
Như thế đấy, cũng cái thời gian mà sau khi chính thức đấy, cũng được đến năm, sáu lần đi học cái lớp sơ giải đấy.
Có lần nào học trên tỉnh không ạ?
Còn sau này tôi tham gia công tác thì mới tham gia đi trường Đảng cơ.
Lúc đấy học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đấy ạ?
Không, trường Đảng của tỉnh chứ, trường Đảng của tỉnh, bấy giờ đã mở, từ một tháng cho đến ba tháng.
À cái lúc mà mình học cái lớp sơ giải đấy, mình có được học về Chủ nghĩa Mác - Lênin không?
Có chứ, chủ yếu là phải học về đường lối, chủ nghĩa Mác.
Người ta dạy cái gì đấy ạ?
Đấy người ta đi vào giảng cho mình.
Hai còn đường đấy?
Vâng, hai con đường đấy, sau tôi chỉ về tổ thảo luận, thì có cái anh tổ trưởng được bồi dưỡng ở cái chỗ cán bộ đấy, nó về nó hướng dẫn cho từng câu một thảo luận, để cho anh em giác ngộ thêm.
À lúc đấy người ta có giảng cho mình về cái tư tưởng Mao Trạch Đông không ông?
Có chứ, tức là cũng giảng cho mình là từ sau khi mà Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh được Quốc tế Cộng sản phân công về Đông Nam châu Á đấy, người ta cũng giải thích thế thôi.
Cái lúc học như thế ông có, người ta giảng về chủ nghĩa cộng sản các thứ đấy ông có hiểu không?
Tất nhiên là hiểu chứ, bấy giờ hiểu chứ, nhưng mà mình chỉ được nghe, đấy cũng được giác ngộ cũng hiểu.
Chứ chính nhận thức lúc đấy mình cũng chưa hiểu lắm đúng không?
Tôi chưa hiểu ở mức độ, thì họ giác ngộ cho mình thôi, để mình nắm thôi.
À thế sau mỗi cái lớp học đấy, mình có phải làm kiểm điểm không ạ?
Không, đấy không phải kiểm điểm, đi học sơ giải không phải kiểm điểm. Nhưng mà đi học về trường Đảng đấy thì phải có bài thu hoạch, thu hoạch đấy, thu hoạch cái mức độ là học tốt, mức độ người ta rút thăm, đồng chí rút được, hay tôi rút được cái bài nào đấy, thì phải trả lời cái bài đấy, chứ không phải hôm nay mình học bài A thì sau tôi lại tường thuật lại cái bài A đâu, mà học tất cả các môn. Nói cho tóm lại học các môn, đến khi người ta rút thăm, thì mình rút được bài nào thì mình phải tường thuật bài đấy.
Thế sau mỗi lớp học đấy, tức là như ông bảo không phải làm kiểm điểm, thế tức là tổng kết à?
À, cái thu hoạch chứ.
Thu hoạch?
Ừ thu hoạch, người ta gọi là thu hoạch.
Cái bản thu hoạch đấy mình có phải nhận xét những cái khuyết điểm, ưu điểm của mình không?

Tức là mình viết, mình viết bài để nộp thu hoạch chứ.
Thì tức là bài đấy mình viết ưu điểm, khuyết điểm của mình à?
Nhận thức của mình, sau thì mình nộp bài, là, là thu hoạch.
Ví dụ như bản thân ông lúc đấy là ông viết cái gì đấy ạ?
Tức là những cái bài về đường lối chính sách, người ta giảng cho mình bài gì, thì sau đó mình nhận thức đến đâu thì mình viết, là mình đã nhận thức cao hay thấp, do cái nhận thức của mình, xong mình nộp bài.
À cái lúc mà ông làm việc ở bên Ban Chấp hành Thanh niên và du kích như thế thì ông thấy ở Ủy ban mình có các thiết bị văn phòng, như là máy chữ rồi cái gì đấy không?
Làm gì có, bấy giờ tôi, thì bấy ở bên Thanh niên, Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc đấy, thì có cái là bấy giờ thì làm việc cũng nghiêm túc, tức người ta mượn nhà dân thôi, nhưng mà ban nào, phòng đó là làm việc riêng. Ban Chấp hành Thanh niên bấy giờ cũng hoạt động đầy đủ lắm, có thể nói là trụ sở, họp nhà dân thôi, nhưng có thể làm việc rất din đấy, Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc lúc bấy giờ đấy, ở xã, hoặc là phân đoàn trưởng ở Thanh niên, ở thôn đấy nó cũng làm rất tốt đấy. Có thể nói là bấy giờ cái tổ chức rất chặt chẽ, nó có văn phòng này, tức là Ban Chấp hành Thanh niên có văn phòng đấy. Có lương xướng gì đâu, đời tôi, hơn 30 năm không có lương lậu, có lương gì đâu, sau này hoạt động các cái nhiệm vụ mà địa phương giao cho đấy, chứ còn Thanh niên Cứu quốc bấy giờ thì cũng có ban bệ, cũng có văn phòng, cũng có trụ sở.
Thế ông thấy Ủy ban làm việc lúc đấy có đông người không ạ?
Lúc đấy Ủy ban, lúc đấy làm việc thì bấy giờ Ủy viên ban do cái quy định lúc bấy giờ, thường thường là có 7 Ủy viên một ban.
Bảy người ạ?
Vâng đấy mà trong cái thời kỳ mà gọi Ủy ban kháng chiến hành chính xã đấy, thế còn cái lúc mà tôi tham gia đấy, là Ủy ban hành chính xã rồi, chứ bây giờ là Ủy ban nhân dân, cái thời kỳ đấy, Ủy ban kháng chiến hành chính xã, thì tôi vẫn là cán bộ Thanh niên thôi, sau tôi làm Chủ tịch xã ở đây là Ủy ban hành chính xã.
Hành chính, tức là sau năm 54 đấy?
Vâng, đến năm 60 đấy, năm 1960.
À thế là ông làm Chủ tịch là từ, bắt đầu từ năm nào?
Tôi làm năm 1960.
60?
Tôi tham gia 20 tháng 8 năm 54 là Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc, đấy là chính thức bầu lúc đấy làm Bí thư, trước đây nói đồng chí đoạn vừa rồi là Ủy viên Ban Chấp hành, cho đến 20 tháng 8 năm 54 đấy, tôi làm Bí thư Thanh niên Cứu quốc, rồi sau bí thư Đoàn Thanh niên Lao động, là từ 20 tháng 8 năm 54, cho đến hết 57 đến năm 58 thì bấy giờ tôi mới tham gia vào Hội đồng nhân dân, là Ủy viên Ủy ban, là Xã đội trưởng, thì đến 58.
Thì 60 ông làm Chủ tịch?
58, 59 đến khóa năm 60 thì tôi làm Chủ tịch, năm đó đúng 30 tuổi.
À cái lúc mà ông làm bên Thanh niên như thế thì ông thấy Ủy ban mình có hay họp không, cái Ủy ban kháng chiến hành chính đấy?
Họp chứ, nhưng mà thường thường bấy giờ người ta họp là họp đêm thôi, chủ yếu họp đêm thôi, ngày là đi xuống các cơ sở hết, vận động nhân dân, bằng đủ các cái loại về chính sách, rồi về sản xuất, rồi về ngành khác. Chỉ có mỗi anh mà gọi là, bấy giờ, bấy giờ nó chưa phải là Ủy viên thư ký, mà gọi là cái anh Chánh văn phòng, thì ở nhà, tất cả cái công văn, chỉ thị về đấy, thì phải tiếp nhận, cái gì giải quyết được thì giải quyết, cái gì không giải quyết được thì ghi ở ngoài mác này trả cho Chủ tịch, trả cho Phó Chủ tịch, trả cho Xã đội trưởng, tức là giao ban hàng ngày.
Người dân có được tham gia vào các cái buổi họp đấy không ạ?
Các cái buổi họp thì, gọi là họp Hội đồng nhân dân thì chỉ Hội đồng nhân dân họp, chứ còn họp nhân dân thì thường là họp nhân dân. Bấy họp dân nhiều lắm, tất cả chủ trương đường lối chính sách, người ta tất cả tham gia nhân dân đi họp chứ, không phải như bây giờ đấy đảng viên cũng lười đi họp, rồi thì những cái ông lớn tuổi đi họp, chứ bấy giờ huy động, có tiếng loa phát thanh là hôm nay nhân dân đi họp, đi họp rất đủ, rất đông đúc.
Lúc đấy ông có hay họp không?
Vâng, là cái loại tích cực lắm chứ.
Ông có thể kể cho cháu nghe một cuộc họp cụ thể mà ông đã từng tham gia không, trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy, một cuộc họp cụ thế, ví dụ bàn về vấn đề gì đấy?
Vâng.
Tiến trình nó như thế nào, thế nào?
Tôi nói với đồng chí một cái cuộc họp, cuộc họp liên tịch. Cuộc họp liên tịch thường thường người ta họp các Ủy viên, trong cái số Ủy viên Ủy ban và các ngành, phụ trách các đầu ngành đấy, họp ở một địa phương đấy, và được mời những cái người gọi là nhân cốt, người ta không phải là trong Ban Chấp hành, nhưng mà nhân cốt là cái thành phần tốt đấy, được mời đến họp đấy, cũng là mượn của một nhà dân thôi, được, ví dụ như nhà đấy đấy, người ta mượn cái nhà này, người ta mượn bàn ghế, thì người ta trang trí trong cái buổi đó. Họp phải nói là cũng rất lịch sự đấy, tuy là không có trụ sở, rất lịch sự, có trang hoàng khẩu hiệu, có chuẩn bị các cán bộ, báo cáo cái phần A, phần B, phải nói là rất chu đáo trong cái tuần đó, mà những người đi họp đó đều ghi chép những cái phần được phổ biến trong ngày hôm đó, về sau này có nhiệm vụ truyền lại cho nhân dân, cho gia đình người nông dân.
Các cán bộ của Ủy ban có được đi học các khóa học do cấp trên tổ chức không ạ?
Vâng có chứ, tôi đi học cái lớp hành chính đấy, sau, trước khi làm Chủ tịch đấy, thì đã được cử đi học cái lớp hành chính sáu tháng, về mới bắt đầu nhận chức, đấy phải viết sơ giải, mà cái việc xảy ra một cái việc ở địa phương, ông có thể chỉ huy làm được một cái biên bản của một sự việc A hay B xảy ra, hoặc là về hành chính đấy thì được phép, hiểu như thế, được phép, chỉ có Chủ tịch và Phó Chủ tịch, mỗi đồng chí được hai cái giấy khống chỉ, tuy tôi là Chủ tịch, đồng chí là Phó Chủ tịch, nhưng mà người ta quy định mỗi đồng chí được hai cái giấy khống chỉ, đút vào túi, đi họp, đi cày, đi chợ hay đi bất cứ đâu, mà sự việc chỉ xảy ra, chúng tôi có thể dùng cái quyền hành ngay lúc bấy giờ đấy, ra lệnh ngay người đó, bắt người để cho kịp thời, bắt ngay, đấy là được hai cái giấy khống chỉ, chỉ có Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới có hai cái giấy khống chỉ.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì Ủy ban mình có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không ông nhỉ?
Có chứ.
Ví dụ như đánh chửi nhau, rồi trộm cắp, các thứ đấy?
Vâng, vâng có, đấy  cái đợt đi học cái lớp hành chính, đáng lẽ như bây giờ đấy, người ta hiểu đấy, Chủ tịch xã phải tương đối hiểu về luật, nhưng bấy giờ đi dự cái lớp hành chính 6 tháng đấy, là cũng sơ giải về luật rồi đấy, đấy thì những sự việc xảy ra cái kiện tụng ở địa phương, tranh chấp ở địa phương thì đã, đã được, đã có cái, cái nhận biết để làm được cái này đây.
À cái lúc đấy, cái quan hệ của Ủy ban với Mặt trận Việt Minh nó thế nào ạ?
Rất gắn bó đấy, quan hệ Ủy ban đấy, nói chung các ngành, có thể nói là rất chặt chẽ đấy, rất chặt chẽ. Ủy ban kháng chiến hành chính xã, rồi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, rồi thì các ngành, phải nói là cái khí thế bấy giờ phải nói với nhau là, trong cuộc kháng chiến như thế, rất bừng bừng, có thể nói triệu tập là đến, chứ không bao giờ người ta chỉ có chữ ốm thôi, đấy cái khi thế như thế, triệu tập là đến, đấy chả thì thì...
Bây giờ thì không được thế?
Tôi nói với đồng chí là, đấy tôi hoạt động đấy, từ 20 tháng 8 năm 54 cho đến năm 86 rồi nghỉ, với thời gian hơn 30 năm, 32 năm 6 tháng, tôi có đồng lương nào, không có lương, toàn ăn cơm nhà thôi, đi làm thôi, đấy thời gian là 32 năm 6 tháng, có cái tiền, cái tiền gọi là cái tiền phụ phí đấy, nửa định suất, như là định suất đấy, ví dụ như người ta quy định một chục, thì tôi được một chục, mà đồng chí Phó Chủ tịch đấy được bảy nghìn, là cái phần trăm, lúc bấy giờ gọi là tiền, mà bây giờ người ta gọi là tiền phụ phí hay là tiền gì đấy, mà đi họp để mà có tiền đi họp rồi thì có tiền sửa xe rồi các thứ thế thôi, chứ không gọi là, không có đồng lương nào.
Gọi là phụ cấp thôi đấy hả?
Phụ cấp, nhưng mà phụ cấp đến cái năm 60 trở đi đấy, mới có định mức, là Chủ tịch, ví dụ được mười nghìn tiền tài chính đấy, Phó Chủ tịch được bảy phần trăm số đó và các Ủy viên khác đều được năm năm mươi phần trăm số đó.
À cái lúc ông làm Thanh niên, du kích thế thì ông thấy Ủy ban mình có đài để nghe không?
Không có đâu, đời tôi đấy năm 60 tôi làm Chủ tịch, mà đến năm 75 đấy, 73, 74, 75 đấy tôi mới được phân phối một cái đài Vạn Tường.
Thế trước đấy mình không có đài thì mình nhận những cái tin tức trong nước với quốc tế bằng cách gì ạ?
Không, bấy giờ là tập thể, tập thể ở dưới này người ta đã có rồi, tập thể là mua cái đài của Anh, Trung Quốc đấy, mà chạy bằng dầu đấy, hoặc là Ga ren Nga. Nhưng thường thường cả làng mới có một cái đài bằng dầu, chỉ chạy bằng dầu hỏa của Trung Quốc đấy, chứ còn cán bộ xã làm gì có, đến năm, bấy giờ tôi mới được phân phối một cái  đài Vạn Tường cơ.
Tức là 75 mới được?
74 mới được Vạn Tường, gọi là kỷ niệm chiến dịch.
Cái lúc kháng chiến chống Pháp thế thì mình có báo để đọc không ạ?
Có chứ, có báo, báo thì báo mình phải mua thôi chứ không phải là báo phát, báo mua thôi.
Mua ở đâu ạ?
Mua tức là người ta đi bán đấy.
Cái thời kháng chiến chống Pháp cơ mà?
Vâng, kháng chiến chống Pháp đấy, đã có báo bán rồi, có báo bán rồi, mình phải mua thôi, mua bấy giờ thì mua cái giá thì cũng rất rẻ, chỉ có cái là mình nghèo thì đôi khi cảm thấy nó không có tiền, thế thôi chứ còn thì cũng hăng hái chứ, những anh em đi bán báo nó cũng giới thiệu nó rao nó bán báo chứ, mình mua chứ.
À ở mình đây, địa phương mình đây có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không ông nhỉ?
Đây có đấy, gọi là bấy giờ gọi là những thành phần, thành mà gọi là do nó cũng không rõ là của cái Việt Nam Quốc dân đảng đâu, nhưng mà nó ở một cái tổ chức ná ná như thế, ở một cái thành phần, thành phần bất mãn ở xã hội, và thành phần bên Công giáo, và con cái địa chủ, cường hào gian ác, mà bố nó bị đấu tố, bỏ tù, thì ngấm ngầm tham gia, nhưng mà bị lộ ngay, bắt ngay.
Nhưng người dân có theo không ạ?
Không, không theo, nó tổ chức với nhau thôi, tổ chức để chống mình thôi, chứ dân không theo đâu, đây xã đây cũng có.
Cái ông cầm đầu lúc đấy ông có nhớ tên là ông nào không ạ?
Có, tay đấy có Nguyễn Đức Trang.
Nguyễn Đức Giang ạ?
Nguyễn Đức Trang, à Bùi Đức Trang ở Kinh Kệ gọi là theo cái hoạt động, theo kiểu phản Đảng đấy, Bùi Đức Trang.
Ngoài cái Việt Nam Quốc dân đảng đấy ra thì còn có cái tổ chức nào khác nữa không ạ?
Thế có đấy thôi, đây chỉ có thế thôi.
Nhưng đến bao giờ thì cái tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng đấy bị dẹp ạ?
Đấy sau khi mà Cách mạng tháng Tám mình thành công thì coi như là dã bị dẹp rồi, đã bị dẹp rồi, người ta đã tổ chức được cuộc mít tinh, tức là đây nó có phong trào để chống, đã có phong trào năm 41, 42 rồi, thì lúc mà, mà Cách mạng tháng Tám thành công thì bọn chúng bị diệt vong rồi chả có hoạt động nữa.
À thế trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì có cán bộ Trung ương đến thăm địa phương mình không ông nhỉ?
Thời gian chống pháp có Xứ ủy, Xứ ủy lui tới, đến địa phương, có những đồng chí Xứ ủy Bắc Kỳ đấy, Xứ ủy Nam Kỳ, Xứ ủy Bắc Kỳ, được giới thiệu thế thôi, cũng có giới thiệu tên đồng chí này thì mình biết lúc bấy giờ thôi, chứ ai ghi tên làm gì, là đồng chí về thời gian đó, tối hôm nay được đến đấy, đồng chí phổ biến vấn đề A vấn đề B nghe thôi, về sau người ta rút ngay.
Như bà Phận bên kia làm liên lạc cho Xứ ủy đấy?
Xứ ủy đấy, bà ấy là từ cái thời kỳ vẫn còn ngựa bạch, đeo thanh kiếm Nhật đấy, bà, bà Hói đấy, oai lắm, sau bà lên làm công tác của Liên khu Việt Bắc đấy.
Vâng, Chi đội Giải phóng quân đấy?
Bà ấy thì rất xứng đáng đấy, đồng chí ạ, phải nói một nữ đồng chí rất xứng đáng đấy, bấy giờ như thế mà, mà dám nhảy lên lưng con ngựa bạch, đeo thanh kiếm Nhật, oai lắm chứ phải không đâu, lại tổ chức mít tinh.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì ở mình đây có ai làm trên Trung ương không ạ, các bộ ngành ở Trung ương không ạ?
Có, có đồng chí Bùi Thục đấy, Bùi Thục là nhà báo, đấy nhà báo đấy, nhà báo mà sau này có nhiều những tấm ảnh mà ông này cũng được, được ngồi với Chủ tịch đấy, với, với Chủ tịch Hồ Chí Minh này, có những cái ảnh chụp về, thì đồng chí này được xứ Ủy giác ngộ, và cùng với xứ Ủy về để nhóm ngọn lửa ở Kinh Kệ này, thì mới có cái phong trào đấy. Bà, bà Hói Phận đấy, với ông Tiệm với bà họ Vạn rồi một số anh em bấy giờ tham gia đấy, nhưng sau đó mà cái tổ chức mà nó phản Đảng, bấy giờ nói với đồng chí đấy, thì nó đã tổ chức mật thám về bắt mình đấy, bắt một số đồng chí đi tù chứ, đấy chắc bà Hói bà nói chuyện rồi.
À thời gian kháng chiến chống Pháp thế có cố vấn Trung Quốc đến thăm địa phương mình không ông?
Không, không có, đấy cái bọn đấy thì bị bắt ngay, và nó cũng đã bắt được mình một số đồng chí đi tù.
À tức là lúc đấy mình vẫn bị nó bắt à?
Bị nó bắt chứ, một số đồng chí đấy, đồng chí Tiệm đấy, sau này bị mất đi , bị bắt ở tù đấy.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì ở địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất vũ khí hay là đồ dân sự không ạ?
Có, vũ khí nói chung là cái loại vũ khí giáo mác thôi mà, cái thì mình sản xuất, bấy giờ xong thì đến cái thời kỳ là người ta làm một loạt, gọi là cái cái loại mác mà mình có cái dây đeo đấy, đấy.
Lập ngay tại làng mình đây ạ?
Vâng, và cung kiếm, rồi thì là giáo, toàn những thứ thôi sơ thế thôi, lựu đạn, mìn, dao, dao tất, mà đã có tổ chức rồi, thì bấy giờ là sắm, sắm tập thể đấy, thế thì, đấy là anh em tôi thì làm nhiệm vụ là giữ làng, rồi thì rào kháng chiến, ngày đêm canh gác, ví dụ như nó đóng ở bên kia, giặc đến thì mình phải báo hiệu cho dân để mà dân chạy, tản cư, địch đi thì lại phải báo cho dân trở lại sản xuất, vì ở đấy đấy, bên kia bên này chỉ có một, chỉ có mấy mái dầm nó bơi sang bên này thôi.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế thì mình có nhận nuôi thương binh không ạ?
Có, đón thương binh về làng đấy.
Đón thương binh về làng ạ?
Vâng, xã đi đón thương binh về làng đấy.
Đón được nhiều không ạ?
Đón được hai đợt, hai đợt đấy, đón được 6 anh em.
Ông có nhớ tên những cái người đấy không?
Có, nhưng mà chết mất rồi.
Vâng, ông cứ đọc tên đi ạ?
Đồng chí Xiêu, tên là Xiêu ở Kinh Kệ, thế với một đồng chí là tên là gì đấy.
À thế đón về làng đây mình có tổ chức lấy vợ cho họ không ạ?
Có người ta về, đón về làng đấy, thì thường thường anh em đó lại được một gia đình đó, do tập thể, cái gia đình đấy tự nguyện do tập thể đồng ý, hễ ra tất cả dân đồng ý là ông Phích này này, gia đình ông Phích này nhận đỡ đầu tôi hay đồng chí là thương binh đón về làng, thì giao cho gia đình này, được coi như là người trong gia đình. Nhưng còn sau khi mà lấy vợ đấy thì cả dân người ta lo lắng vợ cho cái đồng chí này, và các đoàn thể đấy thì người ta mang đến từ cái kiềng trở ngược, từ cái áo tơi lá trở ngược, sắm toàn bộ cho một cái gi đình của đồng chí thương binh đó, cả cày, bừa các thứ, đầy đủ hết, để bắt đầu sản xuất, đấy.
Nhưng lúc đấy phụ nữ có thích lấy thương binh không ạ?
Ấy, hăng hái chứ lại.
Sao lại hăng hái ạ?
Hăng hái đấy, vì anh ấy được anh em được giác ngộ người ta cũng thấy rằng là, lấy thương binh là tốt, bởi vì anh em là những người yêu nước cao nhất, họ đã tham gia chiến đấu, cho nên trong người mang thương tật, được Nhà nước đưa về, nhân dân đón về nuôi, thì chị em sẵn sàng xung phong.
Xung phong hay là mình bắt buộc đấy ạ?
Xung phong chứ, đây có đồng chí Xiêu và Mạo, tên đồng chí thứ hai là Mạo, hai đồng chí thương binh này đấy là nói chung, hai đợt mỗi đợt ba anh em, về làm ba khu, nhưng mà đều là chả phải ấy, chị em là tự nguyện tham gia lấy, chứ chả phải vận động. Đấy hai đợt sáu anh em thương binh.
Chứ không, không phải là mình phải bắt buộc lấy?
Không, mà cũng chả phải làm cái vận động tuyên truyền gì.
À thế mình cũng phải lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ không ạ?
Vâng có chứ, Mẹ chiến sĩ, Mẹ chiến sĩ.
Cái Hội Mẹ chiến sĩ đấy làm những việc gì đấy ông nhỉ?
À, Hội Mẹ chiến sĩ tức là làm cái nhiệm vụ là, vận động những cái anh em bộ đội người ta còn ở ngoài chiến trường đấy, thì thường thường là vận động những cái trường hợp là chị em neo đơn, gặp khó khăn, đau ốm, hay sản xuất thiếu lao động, thì sẵn sàng vận động đoàn thể giúp đỡ, để chị em rất yên tâm và kể cả anh em ở ngoài kia rất yên tâm, ở nhà đã có cái đoàn thể đó người ta vận động giúp đỡ.
Cái năm 45 mình có tổ chức đóng cái quỹ Độc lập không ạ?
Không có đâu, mà chỉ gạo, lọ gạo nuôi quân, lọ gạo nuôi quân thôi, công phiếu kháng chiến thì sau này mới có, chứ còn trước chỉ có lọ gạo nuôi quân thôi.
Có thực hiện cái Tuần lễ vàng nữa không ạ?
Không, tôi không ý thức được cái đấy đâu, nhưng mà lọ gạo nuôi quân là cái đó đích thực, trước khi mình đi nấu cơm đấy, đã đong vào gạo đấy rồi, nhưng mà đong gạo đấy thì bốc nắm gạo ở cái gạo đi nấu cơm đấy, bỏ vào lọ, đấy như thế, phải thực sự như thế, đấy gọi là lọ gạo nuôi quân.
À khi mà Pháp nó quay trở lại nó gây hấn ở Nam Bộ đấy ông, thì mình có tổ chức những cái đội Nam tiến không ạ?
Có.
Vào Nam đánh Pháp đấy?
Đấy, cũng được tổ chức tuyên truyền.
Đi có được đông không ạ?
Đi đông đấy, phải nói là lúc ấy tổ chức hăng hái lắm, đấy là là cái thời kỳ đó thì, nói chung là các mít tinh, hay cuộc họp đấy, dân chúng tham gia tốt lắm.
Ông có nhớ tên những cái ông đi Nam tiến đấy không?
Chả nhớ được, không nhớ được, không ghi lại không nhớ được.
À thế trong cái chiến dịch Biên giới năm 50 ở đây mình có đóng góp cái gì không ạ?
Có, ở đây thì cái chiến dịch Biên giới đấy, nhất là chiến dịch Biên giới là Cao, Bắc, Lạng và Nghĩa Lộ đấy thì xã đấy bấy giờ gọi tên là xã Xứ Nhu đồng chí ạ.
Xã gì ạ?
Xã Xứ Nhu.
À Xứ Nhu?
Bây giờ mới là Kinh Kệ, chứ trước là xã Xứ Nhu, lấy tên của một cái ông yêu nước, thì gọi là xã Xứ Nhu, thì bấy giờ đấy là một cái xã được cung cấp khá nhất của Liên khu Việt Bắc là nhân vật, tài lực, bộ đội, rồi thì là lương thực, thực phẩm, nghĩa là vận động nhân dân thế, ủng hộ cả đỗ, ủng hộ cả trâu, bò để mà mang đi chiến dịch, cử dân công mang đi, gánh đi, thế rồi bộ đội mang đi, dân công mang đi.
Ủng hộ nhiều như thế dân mình có bị đói không ạ?
Không, không, bấy giờ thì thiếu thì vẫn thiếu thôi, còn ủng hộ như thế để mà đói khổ thì cũng không đến nỗi đâu, nhưng mà cái tinh thần ủng hộ rất cao, phải nói, ví dụ nhà tôi, nhà đồng chí mà ủng hộ năm ba cân gạo, ủng hộ vài cân đỗ, cân đỗ con, người ta vẫn ủng hộ như thường, nhưng mà tích tiểu thành đại, của một địa phương thì cũng phải nói rằng là khá là tốt, thế sau thì anh em lại mang, cái đoàn đấy lại mang đi Tây Bắc.
Cái chiến dịch Điện Biên Phủ chắc mình đóng góp cũng nhiều?
Đấy, ăn một cái Tết ngoài đó, ở đây những người đi hướng dẫn, nhưng chị em mà những người được hướng dẫn đi cái chiến dịch là ăn Tết, ăn qua một cái Tết sau khi giải phóng mới về, lúc bấy giờ tôi còn ở ngoài đấy.
À lúc mà kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, ký hiệp định Giơne là ông có được nghe thông tin đấy không?
Có, Hội nghị Giơne mà, có được nghe.
Lúc đấy mình nghe bằng cách gì đấy ạ?
Đấy từ cái hội nghị, tức là cái hội nghị chống Pháp đấy, Giơne đấy, thì cũng biết được, được phổ biến là kết quả thành công ở cái hội nghị đó như thế nào, thì mình được nghe.
Phấn khởi không ạ?
Phấn khởi chứ.
Một cái kỷ niệm mà ông thấy sâu sắc và thú vị nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp là cái gì ạ, đối với bản thân ông?
Đấy, một cái kỷ niệm sâu sắc nhất đấy.
Một cái trải nghiệm riêng của ông?
Vâng, sau cái Hội nghị Giơne, phải nói là cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng mình đấy trong cái lúc mà nhân dân cả nước, vẫn hăng hái tham gia cuộc kháng chiến như thế, quân và dân đấy, tất cả ở chiến dịch vẫn rất hăng hái như thế, trong đó thì bắt đầu Hội nghị Giơne bắt đầu họp đấy, mà chúng tôi bấy giờ, tôi ở Tây Bắc mà, tôi ở Tây Bắc đấy, thì tôi cũng đã được tham gia, tức là thu chiến lợi phẩm ở một cái đồn vừa xong, thì trên đường đi Điện Biên Phủ, chưa đến Điện Biên Phủ thì đã lại được giải phóng rồi.
Ông là lấy bà nhà mình là năm nào?
Đấy sau đi, sau 20 tháng 8 năm 54 về thì mới lấy.
Thế bà thì có công tác cùng với ông không?
Bấy giờ bà ấy là ở phụ nữ địa phương thôi, bà tham gia địa phương thôi.
Tham gia thì bà lúc đấy là có lương không ạ?
Không, không có lương.
Thế cả hai ông bà đều không lương?
Không, tôi thì được, đấy, không có lương thì đến cái năm 86 này thì mới được nghỉ hưu, thì mới được hưởng cái trợ cấp theo cái nghị định 130 của Hội đồng Chính phủ đấy.
Nhưng mà lúc kháng chiến chống Pháp là không có đồng lương nào?
Không có đồng nào, tôi hoạt động trên ba chục năm có đồng lương nào đâu, 32 năm 6 tháng, đấy là 30 năm địa phương, còn ba năm đi Thanh niên thì lại khác, Thanh niên thì đi tham gia xung phong, do Trung ương đoàn tổ chức đi, có cái gì.
Ông có thể cho cháu biết được cái tương tác của các tổ chức Đảng này, Liên Việt, Việt Minh ở địa phương mình nó như thế nào không?
Đấy gọi là cũng biết, biết được cái tổ chức ở cái thời kỳ gọi là tổ chức Liên Việt thời kỳ.
Việt Minh?
Việt Minh đấy.
Rồi Ủy ban kháng chiến hành chính?
Ủy ban kháng chiến hành chính.
Thì nó có tương tác gì với nhau không ạ?
Có chứ, nó cũng rất gắn chặt đấy, rất gắn chặt với nhau, các cái Ủy ban này nó liên kết rất chặt chẽ.
Nó có thay đổi gì so với lúc đầu kháng chiến với  lúc sau này không ạ?
Thay đổi chứ, phải nói bấy giờ đã đi vào cái, cái bước là có tương đối là, là cán bộ ta cũng có, tuy là hăng hái là hăng hái rồi, yêu nước thì yêu nước rồi nhưng mà cái, cái thông thạo về cách làm việc đấy, thì bấy giờ anh em đã có một cái trình độ làm việc tương đối tốt rồi, vâng, còn cái thời kỳ mới sơ giải đấy thì gay gắt lắm chứ không phải không đâu.
Ông có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Đấy, sau khi về thì có kể lại cho gia đình hoặc là cho con cháu nghe là đi những cái, đi những cái nào, thí dụ như chiến dịch ở Tây Bắc là thời kỳ đầu tiên là Nghĩa Lộ thì cũng kể cho các cháu nghe. Chúng tôi thì không tham gia chiến đấu nhưng mà đi sát với bộ đội vì chúng tôi ở cái đơn vị tiền phương mà, tức là làm cái nhiệm vụ chuyển giao vũ khí vào, chuyển giao vào. Ở trong này mà anh em nào mà bị hy sinh thì, à bị thương đấy thì khiêng ra tuyến một, thì chúng tôi đã bắt đầu cáng anh em đấy, ra cái trạm thứ hai thì đấy đến cái chỗ...
Tức là hỏa tuyến rồi đấy?
Vâng, hỏa tuyến đấy, mà Thanh niên xung phong là dính đại bác chết đại bác là nhiều nhất, vì giữa tầm, đấy, khi mà ở đây mà bị thương anh nào thì khiêng ra cái trạm này, thì bắt đầu là phải khiêng đến một cái địa phương khác, vào khu rừng khác, thì đấy mới có cái nơi để mà chữa cho anh em được.
Ông kể những câu chuyện này, thời kháng chiến chống Pháp này thì con cháu có thích nghe không?
Nói chung là vẫn phải lắm lúc nó cứ, lắm lúc mình kể việc thì anh em, à các cháu nó lại bảo ông, ông kể thêm nữa.
À tức là rất thích nghe đấy ạ?
Rất thích nghe. Phải nói là lúc bấy giờ đi như thế nào, rồi thì gian khổ như thế nào, ăn uống như thế nào.
Lúc đấy gian khổ nhưng tinh thần cao?
Vâng, vì kể cho anh em biết là có những anh em đấy, ở nhà thì ăn khỏe như thế, mà đến đấy không có cách nào khác, anh em phải báo cáo ốm để được cái suất gạo của mình đấy mang nấu cháo ăn cơ mà, nấu cháo ăn cho được nhiều. Thế nó cũng thích nghe, nó bảo đến thế cơ à. Hoặc là lên trên đồi để mà lấy cái quả, cái bắp chuối, bắp chuối rừng và cái lá tàu bay về làm canh, làm rau ăn, hay là cái măng, măng giang, măng nứa, phải trèo đèo lội suối như thế.
Ông có nghĩ rằng bây giờ trường học với các phương tiện thông tin đại chúng như là truyền hình này, rồi sách báo người ta đã viết tốt câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa? Người ta đã viết đủ chưa?
À chính bây giờ thì người ta cũng đã có cái, cái tuyên truyền để mà nói lại cái thời kỳ để mà toàn dân ý thức được là cái thời kỳ chống Pháp như thế. Thế nhưng mà thật ra theo chúng tôi nhận định cũng chưa được nhiều lắm đâu, địa phương, thí dụ như là cái thời kỳ còn đóng những cái bộ phim này khác, thế nhưng sau này đấy cái tuyên truyền nó cũng chỉ có trong thời gian nhất định thôi.
Sau này không thấy nói nữa?
Tức là các cái tầng lớp sau này không được ý thức được cả cái đó, cho nên chúng tôi có cái nghĩ đấy. Tôi nghĩ là về học sinh này, đã có những cái thời kỳ mà Nhà nước ta đấy là phải kể những cái về lịch sử ở các ngã ba để anh em ý thức được như thế nào mà người ta hiểu ai là Nguyễn Văn Trỗi kia mà, mức độ như thế cơ mà, chúng tôi biết chứ, như thế là phải nói là có tuyên truyền nhưng mà cái chiều sâu và chiều rộng liên tục để mà người ta ý thức được như thế thì quan điểm của chúng tôi thấy cũng chưa tải được nhiều lắm.
Thôi rất cám ơn ông, hôm nay có khi hỏi chuyện ông như vậy thôi, nói chuyện như thế là cũng vui rồi, sợ ông mệt. Nếu mà thiếu tư liệu gì đấy thì sẽ xin phép đến gặp ông lần sau.
Vâng, thì đấy là hôm nay được đồng chí về thì cũng nói chuyện với đồng chí về những cái mà nhận biết được trong qua các cái thời kỳ, thời kỳ của những năm chống Pháp và sau khi đi thoát ly rồi thì về địa phương, và được tham gia vào Đảng.
Đấy ông cháu mình nói chuyện với nhau thì ông cũng được hồi tưởng lại một thời hào hùng của mình, đúng không ạ.
Vâng, đấy còn bản thân tôi thì cũng nói với đồng chí là sau khi được nghỉ đi đấy, về nghỉ hưu của địa phương đấy thì cũng được Nhà nước thưởng cho một Huân chương kháng chiến hạng nhất và huy chương loại 1, thế là tức là chống Mỹ cứu nước thì được Huân chương đấy, còn chống Pháp được Huy chương hạng nhất và được một kỷ niệm chương Hùng Vương, là một cái đồng chí công tác nhiều năm ở tỉnh Phú Thọ, tôi được Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Phú Thọ tặng kỷ niệm chương, cái tôi treo đằng góc kia.
Vâng, thôi cháu cám ơn ông.
Vâng.
(Hết băng ghi âm ngày 12 tháng 12 năm 2009)
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